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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
_________________

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của nhà đầu tư tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;  xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản;
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến hoạt động đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

2. Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả.
Chương II

THỦ TỤC GÓP VỐN, QUẢN LÝ VỐN GÓP ĐẦU TƯ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN
Điều 3. Trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Căn cứ vào danh mục các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ tham gia góp vốn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) thẩm định. Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Hồ sơ tham gia góp vốn bao gồm: 

a) Bản sao chứng thực là các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 51 Luật khoáng sản; 

b) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính tại thời điểm đề nghị cấp phép hoặc của năm trước liền kề đã được kiểm toán độc lập; văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu của Ngân hàng nơi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản giao dịch);
c) Có giấy bảo lãnh được tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam bảo lãnh số vốn góp thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

3. Hồ sơ góp vốn của nhà đầu tư tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ góp vốn và có đủ điều kiện như nhau thì căn cứ thời gian nhận hồ sơ để lựa chọn nhà đầu tư được góp vốn.
4. Việc tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được thực hiện thông qua Hợp đồng thỏa thuận (phụ lục 01 kèm Thông tư này) giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) với nhà đầu tư. Hợp đồng thỏa thuận được ký kết trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ tham gia góp vốn của nhà đầu tư.
5. Kết quả phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng với các thông tin cơ bản liên quan trong đề án.
Điều 4. Quản lý vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
1. Nguồn vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ chuyển đổi thành tiền Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.

3. Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam lựa chọn đơn vị thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Đơn vị được lựa chọn có trách nhiệm mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để tiếp nhận nguồn vốn góp của nhà đầu tư và sử dụng theo quy định pháp luật. 
4. Nguồn vốn góp của nhà đầu tư trong việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi cho Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách và quy định pháp luật hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền lợi của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo đúng Hợp đồng thỏa thuận; không được hoàn trả chi phí đã đầu tư khi thực hiện không đúng Hợp đồng thỏa thuận.

2. Quyền lợi của nhà đầu tư góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:
a) Được ưu tiên sử dụng thông tin về khoáng sản trong khu vực đã điều tra khi tham gia hoạt động khoáng sản;

b) Được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2012/NĐ-CP);

c) Số vốn góp của nhà đầu tư là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

d) Nhà đầu tư đã góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản khi không đủ điều kiện để cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đã điều tra thì  được hoàn trả chi phí. 
Việc hoàn trả chi phí do tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản chi trả theo quy định tại Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT) và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT.

Chương III
XÁC NHẬN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Điều 6: Xác nhận vốn chủ sở hữu
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thăm dò hoặc cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải có văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký mở tài khoản giao dịch về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp phép hoặc năm trước liền kề. 
2. Hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản phải có giấy bảo lãnh của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP
3. Mẫu Giấy xác nhận vốn chủ sở hữu (phụ lục 02 kèm Thông tư này).
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức xác nhận vốn chủ sở hữu

Cơ quan, tổ chức xác nhận vốn chủ sở hữu trong cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai, giám sát việc thi hành Thông tư này.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng...... năm 2014.
2. Các nội dung được trích dẫn theo các văn bản quy phạm pháp luật trong Thông tư này nếu được bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì được thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./.
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Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài nguyên và MT tỉnh, TP trực thuộc TW;                         

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ; Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Website Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT  Bộ TN&MT, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính
Phụ lục 01
HỢP ĐỒNG THOẢ THUẬN
 (Ban hành kèm theo Thông Số :         /2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày    tháng   năm 2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
HỢP ĐỒNG THOẢ THUẬN
Về việc góp vốn:....................................................................

...............................................................................................
Hôm nay, vào lúc................giờ, ngày.........tháng.........năm 201... tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau: 

I. Đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Ông: 




, chức vụ:
Địa chỉ: số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Tài khoản: 

II. Đại diện bên góp vốn.............................................................................
Ông/Bà: 




, chức vụ:

Địa chỉ:..........................................................................................................
Số đăng ký kinh doanh:.........................., cấp ngày:.....................................
Tài khoản:.....................................................................................................
Thỏa thuận góp vốn thực hiện Đề án “..................................” với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích góp vốn: ………………………………………………………………………………….………………………………………….....................................................................................................................................................................................................
2. Số vốn góp: 

3. Thời hạn góp vốn:

4. Số vốn góp được nộp vào tài khoản tạm giữ của ................... mở tại Kho bạc Nhà nước.........

5. Cam kết của các bên:

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây, Biên bản được lập thành ..... bản có giá trị như nhau Công ty ...... (bên góp vốn) giữ 01 bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ 01 bản, 01 bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, 01 bản gửi Bộ Tài chính, 01 bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.
	ĐẠI DIỆN BÊN GÓP VỐN
CÔNG TY .................
	ĐẠI DIỆN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM


Phụ lục 02
GIẤY XÁC NHẬN VỐN
 (Ban hành kèm theo Thông Số :         /2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày    tháng   năm 2014)

	Tên cơ quan đơn vị xác nhận vốn

Số: ...............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...........; ngày ........ tháng .......... năm 2014


GIẤY XÁC NHẬN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Căn cứ Thông tư số          /2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày  .... tháng ..... năm..... của Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm do và khai thác khoáng sản;
Căn cứ........................................................................................................

(Tên cơ quan đơn vị xác nhận vốn)...............................................................

Địa chỉ:........................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax.......................................................

XÁC NHẬN

Tên doanh nghiệp:.....................................................................................
Đăng ký kinh doanh số:...................... đăng ký lần đầu ngày.... tháng..... năm..... đăng ký thay đổi lần thứ .......... ngày........ tháng ...... năm.......................
Nơi cấp: .....................................................................................................

Mã số thuế:.................................................................................................

Trụ sở:........................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax........................................................

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/201... (số liệu theo báo cáo tài chính năm 201... của doanh nghiệp đã được ....................... kiểm tra, xác nhận).
Số tiền bằng số:............................VNĐ

Số tiền bằng chữ:.......................................................................................

GIÁM ĐỐC
DỰ THẢO 
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